
Diện tích 

đất (m
2
)

Diện tích 

XD (m
2
)

Diện tích 

sàn (m
2
)

Diện tích 

sử dụng 

(m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Các dự án đã và đang được đầu tư       43.185            350         4.085       11.250         3.654              -         40.443 

1  Nhà làm việc cấp 4, 1 tầng. 13 gian (khu A) (7)  1994            296            350            290            290            290  NSNN            296  Đang sử dụng

2  Nhà thực tập thực hành 2 tầng tầng (khu A) (14)  1998            500            320            266            266  NSNN            500 Đã xuống cấp

3 Nhà Hiệu bộ 2 tầng (Khu A) (9)  1990         1.326            456         1.362         1.326  NSNN         1.326  Đang sử dụng

4 Nhà lớp học 6 phòng, có 2 phòng học (Khu A) (11)  1994            165            106            106            106  NSNN            165  Đang sử dụng

5 Nhà lớp học số 1 cấp 4, 2 phòng học (Khu B) (1)  1980            169            108            108            108  NSNN            169 Đã xuống cấp

6 Nhà lớp học số 2 cấp 4, 2 phòng học (Khu B) (3)  1982            132            128            128            128  NSNN            132  Đang sử dụng

7 Nhà KTX học sinh 4 tầng gồm 56 phòng (Khu A) (8)
2004 - 

2007
        3.847         2.482  NSNN         3.846  Đang sử dụng

8
Nhà lớp học Trường Cao đẳng y tế Sơn La  (nhà cấp 4 có 

12 gian bố trí 4 phòng học) (Khu A) (18)

2009-

2010
           863            283            283            283  NSNN            840  Đang sử dụng

9
Dự án Nhà KTX học sinh Lào 2 tầng, 9 phòng, bếp ăn 

(Khu A) (13)

2012-

2013
        4.610            680            680            680  NSNN         4.558  Đang sử dụng

10
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thiết yếu của Trường 

Cao đẳng Y tế Sơn La  

2013-

2014
        2.249         NSNN         2.213  Đang sử dụng

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 6 gian, có 2 

phòng học (Khu A) (11)

Hạng mục: Cải tạo, cải tạo nhà làm việc 13 gian (khu A) 

(7)

Hạng mục: Xây mới nhà KTX học sinh cấp 4 gồm 6 

phòng (2)
           137 Đã xuống cấp

11
Cải tạo, sửa chữa và bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo điều 

kiện giảng dạy cho nhà trường

 2015-

2016 
        4.387  NSNN         4.387  Đang sử dụng

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà Hiệu bộ 2 tầng (Khu 

A) (9)

Hạng mục: Xây mới nhà ăn HS Lào (Khu A) 100                     100  Đang sử dụng

Hạng mục: Xây mới Nhà lắp cấp 4 ghép 7 phòng+ công 

trình phụ khép kín
230                     230  Đang sử dụng

12

Bổ sung cơ sở vật chất cho trường Cao đẳng Y tế Sơn La 

để tiếp nhận dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế 

phục vụ cải cách y tế” do WB tài trợ (Nhà 3 tầng)

2015-

2016
      10.274            392         1.166  NSNN         8.290 Đang sử dụng

Thời 

gian KC-

HT

Quy mô xây dựng

Tổng mức 

đầu tư

PHỤ LỤC SỐ 02d

 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG  CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA

Đơn vị: Triệu đồng

Hiện trạng Ghi chú

Nguồn 

vốn thực 

hiện

Số vốn 

giao thực 

hiện DA

Thời gian 

đưa vào sử 

dụng

TT Danh mục dự án



13 Cải tạo, sửa chữa trường Cao đẳng y tế Sơn La 2017      4.379,0 

Chi không 

thường 

xuyên 

năm 2018

     4.379,0 
Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà thực tập thực hành 2 

tầng (khu A) (số 14)

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp  học số 1, nhà cấp 

4 có 2 phòng học  (Khu B) (Số 1)

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học số 2, nhà cấp 

4 có 2 phòng học (trước đây là nhà KTX Khu B) (số 2)

14

Sửa chữa phòng học, nhà làm việc và 

một số hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 

(khu A) (7)

2023         1.700         1.311  NSTW         1.643 2023
Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng

15
Sửa chữa, bảo dưỡng nhà hiệu bộ 2 tầng và một số hạng 

mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La
2024         3.917  863.26  1544.4  NSTW         3.640 2024

Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng

16

Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình 

nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và công trình phục vụ 

sinh hoạt, tập luyện cho người học tại Trường Cao đẳng 

Y tế Sơn La

2024         4.372            992         3.068  NSTW         4.059 2024
Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng

B Các dự án đã phê duyệt, chưa triển khai  xây dựng       98.302       29.667       24.500       11.224       11.224              -           4.379 

1
Dự án: Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng 

Sinh
    113.500 
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